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Đơn vị: 13-Phòng Kế hoạch và QT chi phí

BẢNG TÍNH VÀ THANH TOÁN LƯƠNG KHỐI VĂN PHÒNG

CÔNG TY THAN HẠ LONG - TKV

TẬP ĐOÀN CN THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
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52.027.4845.180.300220.000527.800422.300633.3003.376.90057.207.7841.623.42346.493.6921649.090.66876Tổ quản lý011

14.660.3381.405.50055.000148.600114.500171.700915.70016.065.838440.23111.760.923413.864.684A1911.446.000Trưởng phòngNguyễn Mạnh HàHL-000311

12.475.4561.282.50055.000126.600104.900157.300838.70013.757.956403.19211.612.769411.741.995A1910.483.000Phó phòngVũ Đình TúHL-000322

12.475.4561.282.50055.000126.600104.900157.300838.70013.757.956403.19211.612.769411.741.995A1910.483.000Phó phòngNguyễn Đức PhongHL-000333

12.416.2341.209.80055.000126.00098.000147.000783.80013.626.034376.80811.507.231411.741.995A199.797.000Phó phòngTrần Văn ThanhHL-039654

82.079.8098.135.700550.000834.700643.200964.6005.143.20090.215.509480.000370.0592.453.8851010.602.2324376.309.332182Tổ chuyên viên082

9.574.634868.30055.00097.30068.200102.300545.50010.442.934262.23111.048.92349.131.780A196.818.000Chuyên viênNguyễn Mạnh CườngHL-000355

9.663.850869.20055.00098.20068.200102.300545.50010.533.05090.116262.23111.048.92349.131.780A196.818.000Chuyên viênTrương Thị Hải YếnHL-000346

8.005.815785.90055.00081.40061.90092.800494.8008.791.715237.8461951.38547.602.484A196.184.000Chuyên viênPhạm Văn HùngHL-003717

6.147.399833.70055.00062.70068.200102.300545.5006.981.09954.868262.23111.835.61574.828.385A116.818.000Chuyên viênNguyễn Thị NguyệtHL-001818

8.005.815785.90055.00081.40061.90092.800494.8008.791.715237.8461951.38547.602.484A196.184.000Chuyên viênNguyễn Thanh TuyềnHL-034869

8.005.815785.90055.00081.40061.90092.800494.8008.791.715237.8461951.38547.602.484A196.184.000Chuyên viênPhạm Đức ĐộHL-0102110

8.134.963853.70055.00082.70068.200102.300545.5008.988.66375.025262.23111.048.92347.602.484A196.818.000Chuyên viênNguyễn Thị NgaHL-0195011

8.080.040786.70055.00082.20061.90092.800494.8008.866.74075.025237.8461951.38547.602.484A196.184.000Chuyên viênPhạm Thị TámHL-0194612

8.080.040786.70055.00082.20061.90092.800494.8008.866.74075.025237.8461951.38547.602.484A196.184.000Chuyên viênPhạm Thị TỉnhHL-0351813

8.381.438779.70055.00085.20060.90091.400487.2009.161.138480.000215.7311862.92347.602.484A195.609.000Chuyên viênNguyễn Hữu NinhHL-0017914

Phạm Văn HùngĐặng Thanh LamNguyễn Văn ThỏaMã Thành Trung

P.GIÁM ĐỐCKẾ TOÁN TRƯỞNGPHÒNG TCNSLẬP BIỂU

Quảng Ninh, ngày 22 tháng 12 năm 2021

134.107.29313.316.000770.0001.362.5001.065.5001.597.9008.520.100147.423.293480.000370.0594.077.3081417.095.92459125.400.000258                  Tổng cộng


